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Chí Minh 
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  Fax : (028) – 38725190 
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường  Định kỳ 
Nội dung thông tin công bố:  
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải Sài Gòn. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN  

 
Số: 01 /BC-HĐQT-2024 

(V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty Bán niên năm 2023) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024. 
 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Năm 2023 

Kính gửi/To:  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) 
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

 
 
 

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 
TÊN VIẾT TẮT : TRANACO 
ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ: 19-21-23 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam 
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
ĐIỆN THOẠI: (028). 38726221                                                         FAX: (028) 38725190 / 38721873 
WEBSITE:                        http://tranaco.com.vn/                                                EMAIL: tranaco.tchc@tranaco.com.vn 
VỐN ĐIỀU LỆ: 27.682.210.000 đồng 
MÃ CHỨNG KHOÁN: STS 
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ: Đại hội đồng cổ đông, Ban Quản trị-HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc 
VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP: Đã thực hiện 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 
Ngày 13/5/2023, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công. Số cổ đông có mặt và ủy 

quyền hợp pháp cho người khác dự họp là 60 cổ đông, tương ứng 2.629.842.cổ phần, chiếm: 95,98 % tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.  

Stt Số Nghị 

quyết/Quyết định Ngày Nội dung Ghi 
chú 

01 Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ 13/05/2023 

- Thông qua tờ trình số dượng thành viên Hội đồng quản trị 
- Thông qua tờ trình số dượng thành viên Ban kiểm soát 
- Thông qua Bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ V (2023-2028) 
-Thông qua Bầu thành viên BKS Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận 

tải Sài Gòn nhiệm kỳ V (2023-2028) 

 

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2022) 
1. Thông tin về thành viên Ban quản trị (HĐQT) 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm (*) 
1 Bà: Nguyễn Thị Minh Hà Chủ tịch HĐQT 13/05/2023 13/05/2023 
2 Bà: Phạm Thị Thanh Hằng Thành viên HĐQT 13/05/2023 13/05/2023 
3 Ông: Nguyễn Nguyên Hoàng Thành viên HĐQT 13/05/2023 13/05/2023 

(*) Tất cả các thành viên HĐQT đã kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 và tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT nhiệm 
kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 2023 – 2028 ngày 13/05/2023 

http://tranaco.com.vn/
mailto:tranaco.tchc@tranaco.com.vn
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2. Các cuộc họp HĐQT 

Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT 

tham dự Tỷ lệ dự Lý do không tham dự họp 

1 Bà: Nguyễn Thị Minh Hà 03/3 100%  

2 Bà: Phạm Thị Thanh Hằng 02/3 66,67% Lý do cá nhân 

3 Ông: Nguyễn Nguyên Hoàng 01/3 33,33% Lý do cá nhân 

3.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 
Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc, 

tập trung vào kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn. Chỉ đạo 

triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và các 

quy định liên quan của pháp luật. 
Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, cung cấp 

thông tin và giài trình các vấn đề liên quan, trình lên HĐQT thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT. Trên 
cơ sở báo cáo, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành.  

Giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ 

và Báo cáo thường niên năm 2022, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền; 
Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 năm 2023 đúng theo quy định của pháp luật 

hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh vào ngày 13/05/2023 tại hội trường Cảng 

Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 
Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý 

cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT. 
Về cơ bản, Tổng Giám Đốc đã hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm trong việc điều hành và quản lý hoạt 

động kinh doanh của Công ty theo sự chỉ đạo của HĐQT trong năm 2023. 
4.Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không 
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) 

Stt Số Nghị 

quyết/Quyết định Ngày Nội dung Hình thức họp 
Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 01/NQ-HĐQT-2023 08/03/2023 Về Công tác chuẩn bị họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023 Họp trực tiếp 100% 

2 02/NQ-HĐQT-2023 19/04/2023 Về việc cho thuê nhà tại 41 Lê Quốc 
Hưng Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản  100% 

3 03/NQ-HĐQT-2023 13/05/2023 Về việc Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm 

kỳ V (2023-2028) Họp trực tiếp 100% 

4 01/QĐ-HĐQT-TSCĐ 17/03/2023 

Về việc duyệt quyết toán đầu tư và 
ghi nhận tăng nguyên giá TSCĐ bãi 
số 1 chưa hàng tại Cảng Tân Thuận 

Đông 

Tờ trình số 08/CTTĐ ngày 
16/3/2023 về việc cải tạo sửa 
chữa nâng cấp bãi xếp hàng tại 
Cảng 

 

5 02/QĐ-HĐQT-TSCĐ 29/11/2023 Về việc duyệt ghi nhận tăng nguyên 
giá Tài sản cố định Xe nâng, xe cẩu 

Tờ trình số 06/TTr–DVVTSG 
-2023 ngày 18/10/2023 V/v 
Tăng nguyên giá Tài sản cố 

định) 

 

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM 2022) 
1.Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên BKS Trình độ chuyên môn 

1 Bà - Nguyễn Thị Huyền Trang Trưởng BKS 13/05/2023 Đại học 
2 Bà - Hoàng Thị Thu Hạnh Thành viên 13/05/2023 Đại học 
3 Bà - Đỗ Thị Thanh Huyền Thành viên 13/05/2023 Đại học 
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2. Cuộc họp của BKS:  

Stt Thành viên BKS Số buổi tham dự Tỷ lệ dự họp Lý do không dự họp 

1 Bà - Nguyễn Thị Huyền Trang 1/1 100%  
2 Bà - Hoàng Thị Thu Hạnh 1/1 100%  
3 Bà - Đỗ Thị Thanh Huyền 1/1 100%  

Các Nghị quyết/Quyết định của Ban kiểm soát 

Stt Số Nghị 

quyết/Quyết định Ngày Nội dung Hình thức họp 
Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 01/NQ-BKS 13/05/2023 Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát 
Công ty nhiệm kỳ V (2023-2028) Họp trực tiếp 100% 

2 Biên bản kiểm phiếu 18/12/2023 
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho 
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công 

ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn 
Lấy ý kiến bằng văn bản 67% 

3.Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban TGĐ điều hành và các cán bộ quản lý khác 

Hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định liên quan. 
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):  

Không có khóa học được ghi nhận trong năm 2023. 

IV. BAN ĐIỀU HÀNH – BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

STT Thành viên Ban điều 

hành/Ban Tổng Giám Đốc Chức vụ Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 
Ngày bổ nhiệm miễn 

nhiệm thành viên 
Ban điều hành 

01 Ông Nguyễn Hồng Nguyên Tổng Giám đốc 04/08/1969 Th.S Quản trị chiến 

lược Kinh doanh 18/10/2018 

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG 
Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm 

Bà – Nguyễn Thị Thủy 02/05/1968 Đại học 30/06/2016 

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định công ty: Không có khóa 
học được ghi nhận trong năm 2023 

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 
NĂM 2023) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY 

1.Danh sách về người có liên quan của công ty 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
TK giao 
dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 
 

Số NSH, ngày, 

nơi cấp Giấy 
NSH* 

Địa chỉ 

trụ sở/ 
Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu liên quan Ghi chú 

A.Người nội bộ của Công ty 

1 Bà: Nguyễn Thị Minh Hà  Chủ tịch HĐQT   13/05/2023  

2 Bà: Phạm Thị Thanh Hằng  Thành viên 
HĐQT   13/05/2023  

3 Ông: Nguyễn Nguyên Hoàng  Thành viên 
HĐQT   13/05/2023  

4 Ông Nguyễn Hồng Nguyên  Tổng giám đốc   18/10/2018  

5 Bà – Nguyễn Thị Thủy  
Kế toán trưởng   30/06/2016  
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STT. Tên tổ chức/cá nhân 
TK giao 
dịch CK 
(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty 
 (nếu có) 

Số NSH, 
ngày, nơi cấp 
Giấy NSH* 

Địa chỉ trụ sở/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu liên quan 

B. Doanh nghiệp/cá nhân sở hữu trên 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty 

1 Công ty Liên hợp Xây dựng 
Vạn Cường  Cổ đông lớn 0500297165 

Nhà số 1, khu ga Đỗ 

Xá, xã Minh Cường, 

Thường Tín, Hà Nội 
17/03/2015 

2 
Công Ty Cổ Phần  Đầu Tư 

An Trung (Công Ty CP Đầu 
Tư Lavida Holding)  

 Cổ đông lớn 0305000639 61A-63A Võ Văn Tần, 

P.6, Quận 3, TP.HCM 25/03/2011 

3 Bà: Nguyễn Thị Minh  Cổ đông lớn 151160835 Thị trấn Hưng Nhân, 

Hưng Hà, Thái Bình 17/03/2015 

4 Ông: Hồ Sỹ Dũng  Cổ đông lớn 024191700 
304/65c Hồ Văn Huê, 

Phường .9, Phú Nhuận, 

Tp HCM 
27/10/2005 

5 Bà: Ngô Thị Thanh Huyền  Cổ đông lớn 164137366 
C1108 Ehomes Phu 

Huu, Phuong Phu Huu, 
TP.Thu Duc 

13/01/2021 

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội 
bộ, người có liên quan của người nội bộ. Không có 

STT Tên tổ 

chức/cá nhân 

Mối quan hệ 
liên quan 

với công ty 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 
NSH  

Địa chỉ trụ sở/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/HĐQT… 

thông qua (nếu có, nêu 
ngày ban hành) 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch/ 
        

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*  

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do 

công ty nắm quyền kiểm soát. Không có 

Stt 
Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 
Chức vụ tại 

CTNY 

Số CMND/ 
Hộ chiếu, 
ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

Tên công ty 

con, công ty 
do CTNY nắm 

kiểm soát 

Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 
Ghi 
chú 

          

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác  
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)  Không có 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 

hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành 

viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có 
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VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM 2022) 
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội  bộ 

Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 
(nếu có)) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu  

cuối kỳ 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

1 Bà: Nguyễn Thị Minh Hà  Chủ tịch 
HĐQT 

001155000147 
Ngày cấp: 20/07/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH 

36A Nguyễn Lương Bằng, 

phường Ô Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, Hà Nội 
0 0%  

1.1  Ông: Nguyễn Yên Đỗ       Bố 
1.2 Bà: Nguyễn Thị Phong       Mẹ 

1.3 Ông: Hà Hải Nam 
 

 
037055000006 

Ngày cấp: 20/03/2013 
Nơi cấp: CA. Hà Nội 

11.5 CC The Vista, p. An Phú, 
Thành phố Thủ Đức 0 0% Chồng 

1.4 Ông: Hà Hải Minh 
 

 
017079000020 

Ngày cấp: 20/03/2013 
Nơi cấp: CA. Hà Nội 

11.5 CC The Vista, p. An Phú, 
Thành phố Thủ Đức 0 0% Con 

1.5 Ông: Hà Hải Bằng 
 

 
037055000006 

Ngày cấp: 20/03/2013 
Nơi cấp: CA. Hà Nội 

11.5 CC The Vista, p. An Phú, 
Thành phố Thủ Đức 0 0% Con 

1.6 Ông Nguyễn Hồng Nguyên 

 
Tổng Giám 

Đốc  

037069008658 
Ngày cấp: 22/12/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về 
TTXH 

4A Ngô Văn Năm, p. Bến 
Nghé, Quận 1, Tp.HCM 0 0% Em trai 

1.7 Bà: Nguyễn Thị Hoài Miên 
 

 
012297808 

Ngày cấp: 09/03/2007 
Nơi cấp: CA. Hà Nội 

Ngõ 532, Bạch Đằng, Bạch 
Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 0 0% Chị gái 

1.8 Bà: Nguyễn Thị Hoài Ân 
 

 
011832299 

Ngày cấp: 27/03/2012 
Nơi cấp: CA. Hà Nội 

   Em gái 

1.9 Ông: Nguyễn Hội Nguyên 
 

 
011501614 

Ngày cấp: 05/07/2012 
Nơi cấp: CA. Hà Nội 

   Em trai 

1.10 Ông: Nguyễn Thuỷ Nguyên 

  001058007111 
Ngày cấp: 26/05/2020 

Nơi cấp:  Cục CS QLHC về 
TTXH 

33 Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 0 0% Em trai 
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Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 
(nếu có)) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu  

cuối kỳ 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

1.11 Công ty Liên hợp Xây Dựng Vạn 

Cường 

  GĐKKD:  0500297165 
Ngày cấp: 19/06/2020 
Nơi cấp:    Sở KH&ĐT Hà Nội 

Nhà số 1, khu ga Đỗ Xá, xã 
Minh Cường, Thường Tín, HN 679633 24,55% ĐDPL 

1.12 Công ty CP Xây dựng CTGT 61 
  GĐKKD:  0301465778 

Ngày cấp: 21/07/2021 
Nơi cấp:    Sở KH&ĐT Tp.HCM 

309/1A Nguyễn Văn Trỗi, P.1, 
Tân Bình, Tp.HCM 0 0% ĐDPL 

1.13 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 
nạo vét đường thuỷ 

  GĐKKD:  0300440788 
Ngày cấp: 20/02/2023 
Nơi cấp:    Sở KH&ĐT Tp.HCM 

35 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, 
Bình Thạnh, Tp. HCM 0 0% ĐDPL 

2 Bà: Phạm Thị Thanh Hằng  Thành viên 
HĐQT  

038171001782 
Ngày cấp: 10/07/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHCTTXH 

Saigon Sapphire 2, 92 
Phạm Ngọc Thạch, phường 
06, Quận 3, Tp. HCM 

0 0%  

2.1 Phạm An Đường   
021730785 

Ngày cấp: 22/06/2000 
Nơi cấp:  CA. TP.HCM 

09 Nguyễn Khoái, P.1 Quận 
4, Tp. HCM 0 0% Cha 

2.2 Trần Thị Minh Đức       Mẹ 

2.3 Trần Quý Dương  Cổ đông 
031068004834 

Ngày cấp: 04/11/2020 
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

Saigon Sapphire 2, 92 Phạm 

Ngọc Thạch, phường 06, 

Quận 3, Tp. HCM 
107,202 3,87% Chồng 

2.4 Trần Tùng       Bố chồng 
2.5 Nguyễn Thị Kim Dung       Mẹ chồng 

2.6 Trần Thành Trung   
079088005151 

Ngày cấp: 10/07/2021 
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

Saigon Sapphire 2, 92 Phạm 

Ngọc Thạch, phường 06, 

Quận 3, Tp. HCM 
0 0% Con trai 

2.7 Trần Thanh Mai   

079304005087 
Ngày cấp: 17/08/2018 

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và 
DLQG về Dân cư 

Saigon Sapphire 2, 92 Phạm 

Ngọc Thạch, phường 06, 

Quận 3, Tp. HCM 
0 0% Con gái 

2.8 Trần Thanh Vi   

07930804772 
Ngày cấp: 20/07/2022 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về 
TTXH 

Saigon Sapphire 2, 92 Phạm 

Ngọc Thạch, phường 06, 

Quận 3, Tp. HCM 
0 0% Con gái 
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Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 
(nếu có)) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu  

cuối kỳ 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

2.9 Phạm Đức thắng   
022101609 

Ngày cấp: 03/01/2013 
Nơi cấp: Công An Tp. HCM 

28/16B Trần Khắc Chân, Tân 
Định, Quận 1, HCMC 0 0% Em trai 

2.10 Phạm Tuấn Sơn   

079082003168 
Ngày cấp: 14/09/2016 

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và 
DLQG về Dân cư 

47E Phạm Ngọc Thạch, p.Võ 
Thị Sáu, Quận 3, HCMC 0 0% Em trai 

2.11 
Công ty Cổ phần đầu tư Lavida 
Holding (Tên cũ: CTCP đầu tư An 
Trung) 

 Cổ đông 
GĐKKD:  0305000639 
Ngày cấp: 16/05/2007 
Nơi cấp:    Sở KH&ĐT Tp.HCM 

Tầng 5, toà nhà Songdo, 62A 
Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
Quận 3, Tp.HCM 

317,491 11,46% ĐDPL 

2.12 Công ty Cổ phần đầu tư Bất động 
sản Đông Dương   

GĐKKD:  3501551042 
Ngày cấp: 10/02/2010 
Nơi cấp:    Sở KH&ĐT tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

299 đường Ba Tháng Hai, Tp. 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

  ĐDPL 

2.13 Công ty Cổ phần đầu tư Cửu Long   
GĐKKD:  0305659492 
Ngày cấp: 18/09/2007 
Nơi cấp:    Sở KH&ĐT Tp.HCM 

Tầng 12B, Toà nhà Cienco 4, 
180 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Tp. HCM 

  ĐDPL 

2.14 Công ty Cổ phần đầu tư Chánh 
Đức Đà Lạt   

GĐKKD:  5800696466 
Ngày cấp: 15/04/2009 
Nơi cấp:    Sở KH&ĐT tỉnh Lâm 
Đồng 

5C, Hai Bà Trưng, Tp. Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng    

2.15 Công ty cổ phần Giao nhận Vận 
tải AA   

GĐKKD:  0302122251 
Ngày cấp: 12/09/2000 
Nơi cấp:    Sở KH&ĐT Tp.HCM 

Tầng 5, toà nhà Songdo, 62A 
Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
Quận 3, Tp.HCM 

  
Thành 
viên 

HĐQT 

3 Ông: Nguyễn Nguyên Hoàng 
 

 Thành viên 
HĐQT  

013209739 
Ngày cấp: 06/08/2009 

Nơi cấp: Hà Nội 

33 Phan Châu Trinh, Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 0 0% 
 

3,1 Ông: Nguyễn Thuỷ Nguyên   
001058007111 

Ngày cấp: 26/05/2020 
Nơi cấp:  Cục CS QLHC về TTXH 

33 Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 0 0% Bố 

3,2 Lê Thị Hải Yến   
011713429 

Ngày cấp: 22/04/2010 
Nơi cấp: Hà Nội 

33 Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 0 0% Mẹ 

3,3 Alizabeth Nguyễn Ngọc Diễm   Passport: 673832815 Định cư nước ngoài 0 0% Em 
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Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 
(nếu có)) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu  

cuối kỳ 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

4 Bà. Nguyễn Thị Huyền Trang 
 

Trưởng 

BKS 

025190000392 
Ngày cấp: 16/01/2022 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mai Hiên, Mai Lâm, Đông 

Anh, Hà Nội 0 0% 
 

4.1 Ông Nguyễn Anh Tuấn 
 

 
001086030471 

Ngày cấp: 26/05/2022 
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

Mai Hiên, Mai Lâm, Đông 

Anh, Hà Nội   
Chồng 

4.2 Bà. Nguyễn Minh Lý 
 

 
026166010917 

Ngày cấp: 17/06/2021 
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

Gia Cẩm, Việt Trì, phú Thọ   Mẹ 

4.3 Tổng công ty Vận Tải Thuỷ - CTCP 
 

 GĐKKD:  0100109480 
Số 158, đường Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long 

Biên, Hà Nội 
  Phó TGĐ 

5 Bà. Đỗ Thị Thanh Huyền 
 

Thành 

viên BKS 
025185001734 

Ngày cấp: 7/10/2020 
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

Số 2, đường 11, Phú Hữu, Tp. 
Thủ Đức 0 0%  

5.1 Ông: Nguyễn Hùng Cường    Số 2, đường 11, Phú Hữu, Tp. 

Thủ Đức 0 0% Chồng 

5.2 Bà: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương     0 0% Con 
5.3 Ông. Đỗ Sỹ Lý    Phi Liêng, Đam Rông, Lâm Đồng 0 0% Bố 
5.4 Bà. Nguyễn Thị Thuỷ    Phi Liêng, Đam Rông, Lâm Đồng 0 0% Mẹ 
5.5 Bà: Đỗ Hải Lư    Phi Liêng, Đam Rông, Lâm Đồng 0 0% Em gái 

5.6 Ông: Đỗ Đức Chi    Phan Xích Long, Phú Nhuận, 
HCMC 0 0% Em trai 

5.7 Ông. Nguyễn Văn Sùng    Thắng Hiệp Hoà, Bắc Giang 0 0% Bố chồng 

6 Bà. Hoàng Thị Thu Hạnh 
 Thành 

viên BKS 
Cổ đông 

040175008630 
Ngày cấp: 10/05/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

CC An Viên, Trần Trọng 
Cung, KDC Nam Long, Tân 
Thuận, Quận 7, HCMC  

8869 0,32%  

6.1 Bà: Phạm Thị Xuân Dung   
026092231 

Ngày cấp: 17/08/2015 
Nơi cấp: CA HCMC 

65 Trần Trọng Cung, KP1A, 
Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. 
HCM 

0 0% Mẹ 

6.2 Ông: Đặng Hoàng Anh Quân   
079203002631 

Ngày cấp: 04/09/2022 
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

65 Trần Trọng Cung, KP1A, 
Tân Thuận Đông, Q. 7, HCMC 

0 0% Con trai 
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Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 
(nếu có)) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu  

cuối kỳ 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

7 Ông Nguyễn Hồng Nguyên 
 

TGĐ 
037069008658 

Ngày cấp: 22/12/2021 
Nơi cấp: Cục CS QLHC về 

TTXH 

4A Ngô Văn Năm, Bến 

Nghé, Quận 1, HCMC 
0 0% 

 

7.1 Bà: Hoàng Bạch Yến    
023077941 

Ngày cấp: 13/03/2007 
Nơi cấp: CA HCMC 

4A Ngô Văn Năm, Bến Nghé, 

Quận 1, HCMC 
0 0% Vợ 

7.2 Cô: Nguyễn Hoàng Quỳnh Như   
079302019285 

Ngày cấp: 7/07/2017 
Nơi cấp: CA HCMC 

4A Ngô Văn Năm, Bến Nghé, 

Quận 1, HCMC 
0 0% Con gái 

7.3 Cô: Nguyễn Hoàng Ngọc Hà    
079305015950 

Ngày cấp:  
Nơi cấp:  

4A Ngô Văn Năm, Bến Nghé, 

Quận 1, HCMC 
0 0% Con gái 

7.4 Bà: Nguyễn Thị Hoài Miên   
012297808 

Ngày cấp: 09/03/2007 
Nơi cấp:  CA. Hà Nội 

08 ngõ 532, đường Bạch Đằng, 

p. Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0 0% Chị gái 

7.5 Bà: Nguyễn Thị Minh Hà 
 

 Chủ tịch 
HĐQT 

001155000147 
Ngày cấp: 20/07/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH 

36A Nguyễn Lương Bằng, 

phường Ô Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, Hà Nội 
0 0% Chị gái 

7.6 Bà: Nguyễn Thị Hoài Ân 
 

 
011832299 

Ngày cấp: 27/03/2012 
Nơi cấp: CA. Hà Nội 

 0 0% Chị gái 

7.7 Ông: Nguyễn Hội Nguyên 
 

 
011501614 

Ngày cấp: 05/07/2012 
Nơi cấp: CA. Hà Nội 

 0 0% Anh trai 

7.8 Ông: Nguyễn Thuỷ Nguyên 
  001058007111 

Ngày cấp: 26/05/2020 
Nơi cấp:  Cục CS QLHC về TTXH 

33 Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 0 0% Anh trai 

8 Bà – Nguyễn Thị Thủy 
 

Kế toán 

trưởng 
011168000015 

Ngày cấp: 23/01/2022 
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

23/24 đường số 12, khu phố 

2, Hiệp Bình Phước, Thành 

phố Thủ Đức 
16 0,000577%  

8.1 Nguyễn Văn Ngõ   
040161762 

Ngày cấp: 05/01/2007 
Nơi cấp: CA Điện Biên 

Tp. Điện Biên 0 0% Bố 
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Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 
dịch 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 
(nếu có)) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu  

cuối kỳ 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

8.2 Phạm Thị Lan   
049086370 

Ngày cấp: 23/12/2009 
Nơi cấp: CA Điện Biên 

Tp. Điện Biên 0 0% Mẹ 

8.3 Đoàn Văn Xuyên   
024130382 

Ngày cấp: 02/05/2003 
Nơi cấp: CA TP.HCM 

23/24 đường số 12, khu phố 

2, Hiệp Bình Phước, Thành 

phố Thủ Đức 
0 0% Chồng 

8.4 Đoàn Thị Hoài Anh   
024327368 

Ngày cấp: 18/3/2010 
Nơi cấp: CA TP.HCM 

23/24 đường số 12, khu phố 

2, Hiệp Bình Phước, Thành 

phố Thủ Đức 
0 0% Con gái 

8.5 Đoàn Thị Quỳnh Anh   
025975944 

Ngày cấp: 15/12/2014 
Nơi cấp: CA TP.HCM 

23/24 đường số 12, khu phố 

2, Hiệp Bình Phước, Thành 

phố Thủ Đức 
0 0% Con gái 

8.6 Đoàn Nguyễn Nguyên Anh   
079308002242 

Ngày cấp: 13/06/2022 
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

23/24 đường số 12, khu phố 

2, Hiệp Bình Phước, Thành 

phố Thủ Đức 
0 0% Con gái 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có 

Stt Người thực hiện giao 

dịch Quan hệ với người nội bộ 
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, 

thưởng...) 
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ  

        
 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT; 
- Lưu: VT, TK. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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